
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ SA THẦY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Số:              

V/v mời báo giá việc đánh giá hiện 

trạng tài sản cố định, công cụ dụng 

cụ hư hỏng không sử dụng được đề 

nghị thanh lý tại Trung tâm  

Y tế Sa Thầy  

 

           Sa Thầy, ngày 09 tháng 6 năm 2026  

 

 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sửa chữa thiết bị y tế. 

 

Để có cơ sở thanh lý việc đánh giá hiện trạng tài sản cố định, công 

cụ dụng cụ hư hỏng không sử dụng được của Trung tâm Y tế Sa Thầy, 

kính mời các cơ sở kinh doanh, sửa chữa báo giá về đơn vị như sau: 

1.  Danh mục hàng hóa đề nghị đánh giá hiện trạng cần báo giá 

STT 
Tên tài sản cố 

định 

Mã số 

TSCĐ 

Năm 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

báo 

hỏng 

Nguyên giá 

Giá 

trị 

còn 

lại 

Tình 

trạng 

hư 

hỏng 

Ghi 

chú 

  

I 
Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc – 

Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng 
      

1 
Máy thở xâm nhập 

VFS-410 

MTXN VFS-

410 
2021 1  106.000.000 

                  

-    
  

2 

Monitor theo dõi 

bệnh nhân  

5 thông số 

MTDBN5TS 2011 1  160.000.000 
                  

-    
  

3 
Máy điện tim 3 

kênh 
MĐT6KYX 2022 1  46.500.000    

II 
Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
      

4 

Máy chẩn đoán 

bệnh tiểu đường cơ  

động Pocketchem 

A1C 

MCĐBTĐCĐ 2017 1  47.000.000 
                  

-    
  

5 

Máy phân tích 

nước tiểu tự động  

10 thông số 

(Model: Clinitex 

status) 

MPTNT 2011 1  30.200.000 
                  

-    
  

6 

Máy ly tâm đa 

năng 

 (Model: PLC – 

012E) 

MLTDN 2011 

1 

 21.800.000 
                  

-    
  

7 
Máy phân tích sinh 

hóa (Model: A15) 
MPTSH 

2011 1 

 517.500.000 
                  

-    
  



8 

Máy siêu âm đa 

chức năng 2 đầu dò 

kèm máy in 

(Model: UF-550 

XTD) 

MSAĐTĐCN 

2011 1 

 435.500.000    

9 

Máy phân tích 

huyết học  

18 thông số 

(Model: KX21) 

MPTHH 

2011 1 

 191.050.000    

10 

Máy xét nghiệm 

nước tiểu bán tự 

động 11 thông số 

Model:  Combostik 

R-50S 

MXNNT11TS 2020 

1 

 26.800.000 
                  

-    
  

III 
Khoa Ngoại – Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 
    

11 Bộ trích chắp lẹo BTCL 2011 1  56.000.000 
                  

-    
  

12 
Máy hút điều hòa 

kinh nguyệt 
MHĐHKN 

2011 

1  15.800.000 
                  

-    
  

13 Máy nghe tim thai TBCD1 

2018 

1  37.000.000 
                  

-    
  

14 

Huyết áp+ Ống 

nghe Yamasu Nhật 

Bản 

7Huyết áp 

2011 

1  1.232.000    

15 
Van âm đạo cán 

nặng 
BCTY 

2011 

2  1.150.000    

16 Bộ đỡ đẻ 11 chi tiết BDĐ15CT 

2011 

1  2.030.000    

17 Thước đo tử cung BĐTY 

2011 

10  432.000    

18 Bộ thụt tháo men BTTM4 

2011 

1  75.000    

19 
Cân người lớn có 

thước đo 
CNLCTĐ1 

2011 

1  3.160.000    

20 
Đèn đọc phim hai 

cửa 
Đ ĐPHC2 

2011 

1  1.050.000    

21 

Đầu Mini 

Viettronic IK -

140H2 

Đầu Mini 

Viettronic IK -

140H2 

2011 

1  1.800.000    

22 Đèn clar ĐC4 

2011 

1  970.000    



23 
Mỏ vịt 2 van cỡ 

vừa 
HCT13 

2011 

3  950.000    

24 
Thước đo khung 

chậu 
HHBIYT 

2011 

2  3.080.000    

25 
Bộ dụng cụ đình 

sản nữ 
KDYT38 

2011 

1  4.400.000    

26 Khay quả đậu inox KQĐI7 

2011 

1  58.000 
                  

-    
  

27 
Bô nong tử cung ( 

4 cái) 
KVYT40 

2011 

2  15.600.000 
                  

-    
  

IV Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm     

28 Máy thở khí dung ĐSYT29 2021 1  2.880.000    

29 

Máy đo huyết áp 

người lớn kèm ống 

nghe Yamasu 

Máy đo huyết 

áp người lớn 
2022 1  800.000    

30 Máy khí dung Máy khí dung 2021 1  3.789.000    

31 
Máy phun khí dung 

NEC 900 
Máy khí dung1 2021 1  3.789.000    

32 

Máy đo huyết áp 

người lớn kèm ống 

nghe Model: 

No.500 

mđhanlkon3 2022 1  800.000    

33 
Máy truyền dịch tự 

động 
PYT24 2011 1  7.500.000    

34 
Máy nội soi tai mũi 

họng 
MNSTMH1 2011 1  195.000.000 

                  

-    
  

35 
Máy nội soi dạ dày 

tá tràng 
MNSTT2 2011 1  760.000.000    

36 
Cân trọng lượng có 

thước đo chiều cao 
CTLCTĐCC2 2015 1  2.355.000    

37 
Ghế băng chờ bệnh 

nhân 
GBCBN 2015 1  5.200.000    

38 
Giá truyền huyết 

thanh 
GTHT4 2015 4  1.920.000    

39 
Hộp đựng bông 

cồn 
HĐBC22 2015 1  50.000    



40 
Hộp đựng bông 

cồn 
HĐBC23 2015 1  50.000    

41 
Hộp đựng bông 

gòn 
HĐBG1 2015 1  69.000    

42 
Hộp đựng bông 

gòn 
HĐBG2 2015 1  69.000    

43 
Hộp đựng bông 

gòn 
HĐBG3 2015 1  69.000    

44 
Hộp đựng bông 

gòn 
HĐBGjm 2015 1  69.000    

45 
Khay quả đậu các 

loại 
HDC31 2015 2  196.000    

46 
Kéo Inox thẳng 14 

cm 
KINT14 2015 1  232.000    

47 
Kéo Inox thẳng 14 

cm 
KINT16 2015 1  232.000    

48 Khay quả đậu KQĐ 2015 2  190.000    

49 Tủ đầu giường TĐG13 2015 1  950.000    

50 Tủ đầu giường TĐG14 2015 1  950.000    

51 Tủ đầu giường TĐG40 2015 1  950.000    

52 
Ti vi LG 

24LF450D 
TIVILG4 2015 1  5.700.000    

53 
Van chỉnh áp cho 

bình oxy 
VCACBOX7 2015 1  600.000    

54 
XE đẩy cấp phát 

thuốc 
XĐCPT3 2015 1  3.200.000    

55 
XE đẩy cấp phát 

thuốc 
XĐCPT6 2015 1  3.200.000    

56 Xe đẩy dụng cụ XĐDC3 2015 1  2.950.000    



57 Xe ép nước lau nhà 
Xe ép nước lau 

nhà 06 xô 
2015 1  3.630.000    

58 Xe tiêm thuốc Inox XTT1 2015 1  2.475.000    

V Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng     

59 
Giường kéo giãn 

cột sống 
GKGCS1 2013 1 192.500.000 

                  

-    
  

60 
Máy châm cứu 

Laser 
MCCLS 2013 

1 

32.800.000    

61 
Máy châm cứu 

Laser 
MCCLS1 

2013 1 

32.800.000    

62 
Máy điện từ trường 

điều trị 
MĐTTĐT 

2013 1 

99.000.000 
                  

-    
  

63 
Máy kích thích 

thần kinh cơ 
MKTTKC 

2013 1 

83.900.000 
                  

-    
  

64 
Máy Laser điều trị 

25W 
MLĐT 

2013 1 

81.000.000    

65 Máy xoa bóp MXB2 

2013 1 

26.800.000    

66 

Máy sắc thuốc 

bằng điện 

 

MSTBĐ 

 

2013 1 
66.000.000 

 
   

67 

Máy điều trị xung 

và 

 điện phân 2 kênh 

 

MĐTXVĐPK 

 

2015 1 

185.000.000    

68 
Máy châm cứu 6 

giắc 12 cọc 
MCC1 

2017  

2.300.000    

69 
Máy châm cứu 6 

giắc 12 cọc 

MCC2 2017  

2.300.000    

70 
Máy châm cứu 6 

giắc 12 cọc 

MCC3 2017  

2.300.000    

VI 

Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Tư vấn 

điều trị nghiện chất 

 

    

71 Hòm lạnh 8 lít HL26L:KSBT 

 

2015 

1 

 36.700.000    

72 Hòm lạnh loại nhỏ HLLN 

2015 1 

 36.700.000    



73 

Máy phun chống 

dịch ULV (trọng 

lương 11kg) 

Model: HG 

MPCDULV1 

2019 1 

 62.623.000    

74 

Máy phun chống 

dịch ULV (trọng 

lương 11kg) 

Model: HG 

MPCDULV2 

2019 1 

 62.623.000    

75 

Máy phun chống 

dịch ULV (trọng 

lương 11kg) 

Model: HG 

MPCDULV3 

2019 1 

 62.623.000    

76 Tủ lạnh TL1 2018 1  20.508.000 
                  

-    
  

  2. Một số lưu ý khi báo giá 

 - Báo giá (bản giấy) phải ghi rõ ngày báo giá; phải được ký, ghi rõ họ và tên, 

đóng dấu xác nhận của cơ sở; gửi về Trung tâm Y tế Sa Thầy trước ngày 

15/6/2026. 

 - Giá hàng hóa đã bao gồm thuế V.A.T và các loại phí có liên quan khác 

(nếu có). 

- Hiệu lực của báo giá: Ít nhất 30 ngày. 

Báo giá gửi về Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Y tế Sa Thầy (số 

02, Ngõ Lê Duẩn, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi). 

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của các cơ sở./. 

                 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế;  

- Website Trung tâm Y tế;  

- Lưu: VT, HC-TH.  

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Phước 
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